
 

UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:                  /QĐ-CĐSL 

 

Sơn La, ngày   07  tháng 8  năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định Giáo trình kèm theo chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung cấp khối ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp  

năm 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về điều lệ Trường cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và 

sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/03/2026 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 190/KH-CĐSL ngày 19/6/2026 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La về việc Triển khai biên soạn Giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp khối ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp năm 2026; 

Căn cứ kế hoạch số 280/KH-CĐSL ngày 05/8/2026 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La về thẩm định Giáo trình kèm theo chương trình đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp khối ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp năm 2026; 

Căn cứ TTQT kiểm soát vòng đời chương trình đào tạo và cập nhật tài liệu 

giảng dạy; TTQT xây dựng và thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình ban 

hành theo hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2015 của trường Cao đẳng 

Sơn La; 

Căn cứ Phiếu đề xuất thành viên hội đồng thẩm định giáo trình, tài liệu của 

khoa Cơ Bản; khoa Kỹ thuật-Kinh tế; Khoa Văn hoá- Nghệ thuật và Du lịch; Khoa 

Luật-Nội vụ; Khoa Nông Lâm. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Giáo trình kèm theo chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp khối ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp năm 2026 

của Trường Cao đẳng Sơn La gồm các ông (bà) có tên sau đây (có danh kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng thẩm định Giáo trình có nhiệm vụ nhận xét, đánh giá, thẩm 

định; chịu trách nhiệm về chất lượng Giáo trình kèm theo chương trình đào tạo trình 

độ cao đẳng, trung cấp khối ngành, nghề Giáo dục nghề nghiệp năm 2026 theo đúng 

Quy định. 

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ - Công tác 

HSSV;  Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH 

Hội đồng thẩm định Giáo trình kèm theo chương trình đào tạo năm 2026 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-CĐSL ngày  07   tháng  8   năm 2026 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

I. KHOA KỸ THUẬT-KINH TẾ 

1. Ngành, nghề: CNKT điện, điện tử; Trình độ: Cao đẳng  

1.1 Tên giáo trình: Mạch điện; Lắp đặt thiết bị điện; Lắp ráp mạch trang bị điện; 

Sửa chữa, vận hành máy điện; Thực hành chuyên môn 1; Trải nghiệm thực tế cơ sở 

1; Lắp ráp mạch trang bị điện nâng cao. Tác giả: Vũ Thị Bích.(07 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Đặng Văn Hùng Giảng viên BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Quách Thị Sơn Giảng viên BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

1.2. Tên giáo trình: An toàn lao động và VSCN; Vật liệu điện – điện tử; Kỹ thuật xung 

– số; Lắp ráp mạch điện tử; Trải nghiệm thực tế cơ sở 2; Auto CAD Electrical; Điện 

tử công suất. Tác giả: Quách Thị Sơn.(07 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Đặng Văn Hùng Giảng viên BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

1.3. Tên giáo trình: Đo lường cảm biến; Điều khiển điện khí nén; Sửa chữa thiết bị 

điện dân dụng; Thiết kế và chế tạo mạch in; Thực hành chuyên môn 2; Mạng truyền 

thông công nghiệp; Thực tập tốt nghiệp.  Tác giả: Đặng Văn Hùng. (07 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 
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4  Quách Shị Sơn Giảng viên BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

1.4. Tên giáo trình: Lập trình vi điều khiển; Điều khiển lập trình PLC; Lắp đặt, vận 

hành hệ thống điện. Tác giả: Lê Tùng Dương. (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Quách Shị Sơn Giảng viên BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Đặng Văn Hùng Giảng viên BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

2. Ngành, nghề: CNKT điện, điện tử; Trình độ: Trung cấp 

2.1. Tên giáo trình: Mạch điện; Lắp đặt thiết bị điện; Lắp ráp mạch trang bị điện; 

Sửa chữa, vận hành máy điện; Thực hành chuyên môn 1; Lắp ráp mạch trang bị điện 

nâng cao. Tác giả: Vũ Thị Bích.(06 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Đặng Văn Hùng Giảng viên BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Quách Thị Sơn Giảng viên BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

2.2. Tên giáo trình: An toàn lao động và VSCN; Lắp ráp mạch điện tử; AutoCAD 

Electrical; Điện tử công suất. Tác giả: Quách Thị Sơn. (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Đặng Văn Hùng Giảng viên BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

2.3. Tên giáo trình: Đo lường cảm biến; Điều khiển điện khí nén; Sửa chữa thiết bị 

điện dân dụng; Thực hành chuyên môn 2; Mạng truyền thông công nghiệp; Thực tập 

tốt nghiệp. Tác giả: Đặng Văn Hùng. (06 giáo trình) 
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STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Quách Thị Sơn Giảng viên BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

2.4. Tên giáo trình: Điều khiển lập trình PLC; Lắp đặt, vận hành hệ thống điện.Tác 

giả: Lê Tùng Dương. (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Quách Shị Sơn Giảng viên BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Đặng Văn Hùng Giảng viên BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Thì Giảng viên BM CNKT Điện - MT Thư ký 

3. Ngành, nghề: Điện nước; Trình độ: Trung cấp 

3.1.Tên giáo trình: Kỹ thuật điện; Lắp đặt hệ thống điện dân dụng– Tác giả: Vũ Thị 

Bích;  Vẽ kỹ thuật – Tác giả: Lê Tùng Dương;  Lắp đặt máy bơm; Sửa chữa thiết bị 

nhiệt. Tác giả: Đặng Văn Hùng.(05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Quách Shị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 

4  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

3.2. Tên giáo trình: An toàn lao động và VSCN; Autocad chuyên ngành; Lắp đặt thiết 

bị điện; Mô phỏng mạch điện; Mô phỏng mạch điện. Tác giả: Quách Thị Sơn. (04 giáo 

trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Phó chủ tịch 

3  Cà Văn Hảo CN Điện lực Sông Mã – Sốp Cộp UV, Phản biện 1 
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4  Đặng Văn Hùng GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

3.3. Tên giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Lắp đặt đường ống nước; 

Lắp đặt thiết bị dùng nước; Thực hành chuyên môn 2; Lắp đặt hệ thống xử lý nước 

cấp; Tự động hóa hệ thống cấp thoát nước.Tác giả: Khúc Năng Hiệu. (06 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Lương Thế Tân Phó ban QLDA CTCP cấp nước SL UV, Phản biện 1 

4  Đặng Văn Hùng  GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

3.4. Tên giáo trình: Lựa chọn ống, phụ kiện, thiết bị; Sử dụng dụng cụ, thiết bị nghề 

điện nước; Quản lí, vận hành mạng lưới cấp thoát nước; Thực hành chuyên môn 1; 

Thực tập nghề nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Thì. (05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Lương Thế Tân Phó ban QLDA CTCP cấp nước SL UV, Phản biện 1 

4  Đặng Văn Hùng  GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

4. Ngành, nghề: Bảo vệ môi trường đô thị; Trình độ: Cao đẳng  

4.1. Tên giáo trình: Hóa phân tích – Tác giả: Vũ Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng 

Thái Hậu; Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị– Tác giả: Lò Thị Thanh Thùy; Sử dụng 

bền vững đất đô thị– Tác giả: Lê Thị Hương. (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và 

QTMT  

UV, Phản biện 1 

4  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

4.2. Tên giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Công nghệ môi trường; Đánh 
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giá tác động môi trường; Xử lý nước đô thị; Truyền thông môi trường; Thực hành 

chuyên môn 1; Công nghệ sản xuất sạch hơn; Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn– 

Tác giả: Khúc Năng Hiệu. (08 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

4.3. Tên giáo trình: Quản lý, vận hành mạng lưới cấp và thoát nước; Xử lý chất thải 

rắn và chất thải nguy hại; Phân tích môi trường; Thực hành chuyên môn 2; Trải 

nghiệm thực tế cơ sở 2– Tác giả: Nguyễn Thị Thì. (05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

4.4. Tên giáo trình: Sinh thái môi trường; Bảo vệ môi trường đô thị đại cương; An 

toàn, sức khỏe và môi trường; Vi sinh vật kỹ thuật MT; Vận hành công trình xử lý 

nước; Bảo vệ môi trường đô thị; Trải nghiệm thực tế cơ sở 1; Quản lý môi trường đô 

thị; Bảo vệ môi trường khu công nghiệp; Thực tập tốt nghiệp– Tác giả: Nguyễn Thị 

Bích Thủy. (10 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

5. Ngành, nghề: Bảo vệ môi trường đô thị; Trình độ: Trung cấp 

5.1. Tên giáo trình: Pháp luật bảo vệ môi trường đô thị– Tác giả: Lò Thị Thanh Thùy; 

Sử dụng bền vững đất đô thị. Tác giả: Lê Thị Hương; (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
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1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

5.2. Tên giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Công nghệ môi trường; Xử 

lý nước đô thị; Truyền thông môi trường; Thực hành chuyên môn 1; Công nghệ sản 

xuất sạch hơn; Xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Tác giả: Khúc Năng Hiệu.  

(07 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

5.3. Tên giáo trình: Quản lý, vận hành mạng lưới cấp và thoát nước; Xử lý chất thải 

rắn và chất thải nguy hại; Phân tích môi trường; Thực hành chuyên môn 2. Tác giả: 

Nguyễn Thị Thì. (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Bích Thuỷ GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 

5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

5.4. Tên giáo trình: Bảo vệ môi trường đô thị đại cương; An toàn, sức khỏe và môi 

trường; Bảo vệ môi trường đô thị; Quản lý môi trường đô thị; Bảo vệ môi trường khu 

công nghiệp; Thực tập tốt nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. (06 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Đoàn Thu Hà Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Khúc Năng Hiệu GV BM CNKT Điện - MT Phó chủ tịch 

3  Đoàn Khánh Hoà Trưởng Phòng TT nước và QTMT  UV, Phản biện 1 

4  Nguyễn Thị Thì GV BM CNKT Điện - MT UV, Phản biện 2 
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5  Quách Thị Sơn GV BM CNKT Điện - MT Thư ký 

6. Ngành, nghề: Công nghệ thông tin;  trình độ Cao đẳng 

6.1. Tên giáo trình: Phân tích & thiết kế hệ thống; Mạng máy tính; An toàn vệ sinh 

lao động; Tin học văn phòng nâng cao; Trải nghiệm thực tế cơ sở 1.Tác giả: Hoàng 

Thị Nhất. (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Nguyễn Thị Vân Giảng viên BM Tin học Phó chủ tịch 

3  Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH Tin 

học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4  Đinh Thị Lân P.KT&ĐBCL Ủy viên, Phản biện 2 

5  Tường Thị .P. Thảo Giảng viên BM Tin học Thư ký 

6.2. Tên giáo trình: Lập trình Python cơ bản; Toán rời rạc; Vận dụng cấu trúc dữ 

liệu và giải thuật trong lập trình; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Quản lý dự án 

công nghệ thông tin. Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Tươi. (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3  Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4  Phạm Quyết Thắng Giảng viên BM Tin học Ủy viên, Phản biện 2 

5  
Tường Thị Phương 

Thảo 
Giảng viên BM Tin học Thư ký 

6.3. Tên giáo trình: Cơ sở dữ liệu; Công nghệ và Quản trị hệ thống phần mềm; Quản 

trị cơ sở dữ liệu & Điện toán đám mây; Trải nghiệm thực tế cơ sở 2; Lắp đặt và cấu 

hình thiết bị mạng không dây. Tác giả: Nguyễn Thu Huyền. (05 giáo trình)   

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3  Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 
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4  Đào Văn Lập Giảng viên P. HC-QT Ủy viên, Phản biện 2 

5  
Tường Thị Phương 

Thảo 
Giảng viên BM Tin học Thư ký 

6.4. Tên giáo trình: An toàn và bảo mật thông tin; Kiến trúc máy tính; Sửa chữa máy 

in và thiết bị ngoại vi; Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống máy tính; Thực tập tốt 

nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Vân (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3  Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4  Đặng Thảo Nguyên Giảng viên P.HC-QT Ủy viên, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

6.5. Tên giáo trình: Thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng; Lập trình Game với 

Unity; Thực hành chuyên môn 1; Thực hành chuyên môn 2; Quản trị mạng với 

Microsoft Windows Server nâng cao. Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh. (05 giáo trình)  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3  Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4  Hà Tuấn Sơn Giảng viên P.TC-HSSV Ủy viên, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

6.6. Tên giáo trình: Thiết kế web với HTML và CSS; Lập trình Web với JavaScript; 

Lập trình Web với ASP.NET (Web Forms & Razor Pages)– Tác giả: Đặng Thảo 

Nguyên. (03 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2  Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3  Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 
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4  Hoàng Văn Quỳnh Giảng viên BM Tin học Ủy viên, Phản biện 2 

5  Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

7. Ngành, nghề: Công nghệ thông tin (CLC);  trình độ Cao đẳng 

7.1. Tên giáo trình: Phân tích & thiết kế hệ thống; Mạng máy tính; An toàn vệ sinh 

lao động; Tin học văn phòng nâng cao; Trải nghiệm thực tế cơ sở 1.Tác giả: Hoàng 

Thị Nhất; (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Vân Giảng viên BM Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH Tin 

học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Thu Nga Giảng viên P. Đào tạo Ủy viên, Phản biện 2 

5 
Nguyễn Thị Thuý 

Tươi 
Giảng viên BM Tin học Thư ký 

7.2. Tên giáo trình: Lập trình Python cơ bản, Toán rời rạc; Vận dụng cấu trúc dữ 

liệu và giải thuật trong lập trình; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Quản lý dự án 

công nghệ thông tin. Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Tươi. (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Phạm Quyết Thắng Giảng viên BM Tin học Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Vân Giảng viên BM Tin học Thư ký 

7.3. Tên giáo trình: Cơ sở dữ liệu; Công nghệ và Quản trị hệ thống phần mềm; Quản 

trị cơ sở dữ liệu & Điện toán đám mây; Thiết kế phát triển cơ sở dữ liệu; Trải nghiệm 

thực tế cơ sở 2; Lắp đặt và cấu hình thiết bị mạng không dây. Tác giả: Nguyễn Thu 

Huyền. (06 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 
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3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đào Văn Lập Giảng viên P. HC-QT Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Vân Giảng viên BM Tin học Thư ký 

7.4. Tên giáo trình: An toàn và bảo mật thông tin; Kiến trúc máy tính; Sửa chữa máy 

in và thiết bị ngoại vi; Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống máy tính; Thực tập tốt 

nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Vân. (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Thảo Nguyên Giảng viên P.HC-QT Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

7.5. Tên giáo trình: Thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng; Lập trình Game với 

Unity; Thực hành chuyên môn 1; Thực hành chuyên môn 2; Quản trị mạng với 

Microsoft Windows Server nâng cao. Tác giả: Hoàng Văn Quỳnh. (05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Hà Tuấn Sơn P.TC-HSSV Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

7.6. Tên giáo trình: Thiết kế web với HTML và CS; Lập trình Web với JavaScript; 

Lập trình Web với ASP.NET (Web Forms & Razor Pages).Tác giả: Đặng Thảo 

Nguyên. (03 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng Giám đốc - Công ty TNHH Ủy viên, Phản biện 1 
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Tin học Tuấn Hằng 

4 Hoàng Văn Quỳnh Giảng viên BM Tin học Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

8. Ngành, nghề: Tin học ứng dụng;  trình độ: Trung cấp 

8.1. Tên giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Lập trình Python cơ bản; 

;Toán rời rạc; An toàn vệ sinh lao động; Quản lý dự án công nghệ thông tin; Thực tế 

cơ sở;  Thực tập tốt nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Tươi. (07 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Hữu Thọ Giảng viên BM Tin học Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

8.2. Tên giáo trình: Phân tích thiết kế hệ thống; Cơ sở dữ liệu; Quản trị cơ sở dữ liệu; 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng; Thiết kế web với HTML và CSS; Thiết kế đồ hoạ; Lập 

trình Game với Unity; Thực hành chuyên môn 1;  Lập trình web với PHP và MySQL. 

 Tác giả: Tường Thị Phương Thảo. (09 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Thuý Tươi Giảng viên BM Tin học Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Vân Giảng viên BM Tin học Thư ký 

8.3. Tên giáo trình: Thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng; Thực hành chuyên môn 

2; Cài đặt và cấu hình hệ điều hành; Lắp đặt và cấu hình thiết bị mạng không dây; 

Quản trị mạng với Microsoft Windows Server nâng cao– Tác giả: Nguyễn Tiến Văn; 

(05 giáo trình). 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 
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2 Hoàng Thị Nhất Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đốc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Thu Nga Giảng viên P. Đào tạo Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Vân Giảng viên BM Tin học Thư ký 

9. Ngành, nghề: Văn thư hành chính; Trình độ: Cao đẳng, Trung cấp 

9.1. Tên giáo trình: Thực hành sử dụng THVPNC (CĐ),Tác giả: Hoàng Thị Nhất 

9.2.Tên giáo trình:Thực hành sử dụng THVPNC (TC). Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Tươi 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Phạm Quyết Thắng Trưởng bộ môn Tin học Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hằng 
Giám đôc - Công ty TNHH 

Tin học Tuấn Hằng 
Ủy viên, Phản biện 1 

4 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật - NV Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thu Huyền Giảng viên BM Tin học Thư ký 

10. Ngành, nghề: Nghiệp vụ bán hàng;  trình độ: Trung cấp 

10.1 Tên giáo trình: Nghiệp vụ bán hàng; Phần mềm quản lý bán hàng; Tác giả: Vì 

Việt Hà (02 giáo trình); 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên P.KHTC UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

10.2. Tên giáo trình: Cơ sở pháp lý trong kinh doanh; Nghiệp vụ chăm sóc khách 

hàng; Kỹ thuật bảo quản hàng hóa; Thực hành chuyên môn 2.Tác giả: Đoàn Thu Hà 

(04 giáo trình); 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 
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4 Trần Thị Tuyên Giảng viên P.KHTC UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

10.3. Tên giáo trình:  

-Tài chính tiền tệ; Tác giả: Lù Thị Vân Anh  

 -Phương pháp nghiên cứu khoa học; Tác giả: Trần Thị Quyên  

-Kinh tế vi mô; Thực hành chuyên môn 1; Tác giả: Lê Thị Khánh Hòa            

 (04 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Mai Thị Trang Giảng viên P.KTCL UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

10.4. Tên giáo trình: Marketing căn bản; Kỹ thuật trưng bày hàng hóa; Quản trị chất 

lượng dịch vụ bán hàng;Thực tập tốt nghiệp; Tác giả: Nguyễn Văn Thành (04 giáo 

trình);  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Văn Thanh Giảng viên P.TC- HSSV UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

10.5. Tên giáo trình:  

- Thương mại điện tử; Tác giả: Lê Thị Vân Anh; 

- Marketing thương mại; Tác giả: Nguyễn Thị Hương;  

- Nghiệp vụ xuất nhập hàng hóa trong siêu thị; Tác giả: Dương Thị Hạnh; 

 - Nghiệp vụ bán hàng trong siêu thị; Tác giả: Trương Thị Lan Anh;  

(04 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 



16 

 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Duy Nhậm Giám đốc TT TSHN UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

11. Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp;  trình độ: Cao đẳng 

11.1. Tên giáo trình:  

- Phương pháp nghiên cứu khoa học; Kế toán DNSX 2;Tác giả: Trần Thị  

- Luật kinh tế; Phân tích hoạt động KD; Thực tế cơ sở 1; Thực tế cơ sở 2; Tác giả: 

Trương Thị Lan Anh  

- Kinh tế vi mô; Kế toán ngân hàng thương mại, Tác giả: Lê Thị Khánh Hòa  

(08 giáo trình)  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Dương Thị Hạnh Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

11.2. Tên giáo trình: Lý thuyết kế toán; Lý thuyết tài chính tiền tệ ; Kế toán quản trị 

; Kiểm toán nội bộ; Kế toán hợp tác xã. Tác giả: Lù Thị Vân Anh (05 giáo trình);  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Phạm Thị Hằng Giảng viên P. KHTC  UV, Phản biện 2 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Giảng viên khoa KTKT 
Thư ký 

11.3. Tên giáo trình: Lý thuyết kiểm toán; Phân tích báo cáo tài chính; Kế toán thuế; 

Tín dụng ngân hàng. Tác giả: Nguyễn Thị Hương (4 giáo trình).  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 
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2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Bùi Thị Thu Giảng viên P. KHTC UV, Phản biện 2 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Giảng viên khoa KTKT 
Thư ký 

11.4. Tên giáo trình: 

- Kế toán DNSX 1; Thuế; Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất; Kế toán 

doanh nghiệp nông nghiệp. Tác giả: Dương Thị Hạnh  

- Kế toán TM và DV; Thực hành chuyên môn 1; Thực tập tốt nghiệp. Tác giả: Lê Thị 

Vân Anh  

-Tin học kế toán, Kế toán máy, Thực hành chuyên môn 2. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương  

(10 giáo trình);  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

12. Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp;  trình độ: Trung cấp 

12.1. Tên giáo trình: 

 - Phương pháp nghiên cứu khoa học; Kế toán DNSX 2; Thuế . Tác giả: Trần Thị Quyên 

- Kinh tế vi mô; Kế toán ngân hàng thương mại. Tác giả: Lê Thị Khánh Hòa  

(05 giáo trình)  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Dương Thị Hạnh Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

12.2. Tên giáo trình:  

- Lý thuyết kế toán; Tài chính tiền tệ; Kế toán hợp tác xã. Tác giả: Lù Thị Vân Anh  
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- Lý thuyết kiểm toán; Pháp luật ngân hàng. Tác giả: Nguyễn Thị Hương  

(05 giáo trình) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Vân Anh Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Dương Thị Hạnh Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

12.3. Tên giáo trình:  

- Kế toán DNSX 1; Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất; Kế toán doanh 

nghiệp nông nghiệp.  Tác giả: Dương Thị Hạnh  

-Luật kinh tế; Kế toán TM và DV; Thực hành chuyên môn 1; Thực tập tốt nghiệp. 

Tác giả: Lê Thị Vân Anh  

-Tin học kế toán; Kế toán máy;Thực hành chuyên môn 2; Tác giả: Nguyễn Thị Thu 

Hương  

(10 giáo trình)  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế, khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13. Giáo trình môn học Khởi sự kinh doanh các ngành nghề 

13.1  Trình độ: Cao đẳng  (12 giáo trình) 

13.1.1 Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Văn thư Hành chính).Tác giả: Vì Việt Hà  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Bích Phó trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật- Nội vụ UV, Phản biện 2 
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5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.2. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Công tác xã hội). Tác giả: Lê Thị Khánh Hòa  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật- Nội vụ UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.3. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Quản lý văn hóa). Tác giả: Trương Thị Lan Anh  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Ánh Nguyệt Giảng viên khoa VHNT&DL UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.4. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Chăn nuôi - Thú y). Tác giả:Trương Thị 

Lan Anh  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 
Nguyễn Thị Thu 

Chung 

Giảng viên khoa Nông Lâm 
UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.5. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Hướng dẫn du lịch). Tác giả: Nguyễn Văn 

Thành 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế, khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 
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4 Trần Thị Soi Giảng viên khoa VHNT&DL UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.6. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Kế toán doanh nghiệp).Tác giả: Nguyễn 

Văn Thành 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế, khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.7. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Quản trị Khách Sạn). Tác giả: Trần Thị Quyên  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Đinh Thị Quỳnh Anh Giảng viên khoa VHNT&DL UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.8. Tên giáo trình: 

-  Khởi sự kinh doanh (Công nghệ thông tin), Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương 

-  Khởi sự kinh doanh (Công nghệ thông tin (CLC), Tác giả: Lù Thị Vân Anh  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Tường Thị Phương Thảo Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.9. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử). Tác giả: 

Nguyễn Thị Thu Hương  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 
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2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Đặng Văn Hùng Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.10. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Bảo vệ môi trường đô thị). Tác giả: Nguyễn 

Thị Hương  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Bích Thủy Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.1.11. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Lâm sinh),Tác giả: Dương Thị Hạnh; 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Lê Thị Hạnh Giảng viên khoa Nông Lâm UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2. Trình độ: Trung cấp  (14 giáo trình) 

13.2.1. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Văn thư Hành chính), Tác giả: Đoàn Thu Hà  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật- Nội vụ UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.2. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Công tác xã hội), Tác giả: Lê Thị Khánh Hòa 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
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1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật- Nội vụ UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.3. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Hướng dẫn du lịch), Tác giả: Nguyễn Văn Thành 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế, khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Trần Thị Soi Giảng viên khoa VHNT&DL UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.4. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Quản trị Khách Sạn), Tác giả: Trần Thị Quyên  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Đinh Thị Quỳnh Anh Giảng viên khoa VHNT&DL UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.5. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Tin học ứng dụng), Tác giả: Nguyễn Thị 

Thu Hương 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Tường Thị Phương Thảo Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.6. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử), Tác giả: 

Nguyễn Thị Thu Hương  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
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1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Đặng Văn Hùng Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.7. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Điện – Nước), Tác giả: Nguyễn Thị Hương  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Đặng Văn Hùng Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.8. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Bảo vệ môi trường đô thị), Tác giả: Nguyễn 

Thị Hương  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Bích Thủy Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.9. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh ( Nghiệp vụ bán hàng), Tác giả: Lê Thị Vân 

Anh;  Khởi sự kinh doanh ( Kế toán doanh nghiệp), Tác giả: Nguyễn Văn Thành 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Lê Thị Khánh Hòa TBM Kinh tế, khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.10. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Trồng trọt và bảo vệ thực vật), Tác giả: Lù 

Thị Vân Anh; Khởi sự kinh doanh (Trồng trọt), Tác giả: Trần Thị Quyên; 
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TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên  Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giảng viên khoa Nông Lâm UV, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Hương Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.11. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh (Chăn nuôi - Thú y), Tác giả: Trương Thị 

Lan Anh; 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 981 UV, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Thu Chung Giảng viên khoa Nông Lâm UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

13.2.12. Tên giáo trình: Khởi sự kinh doanh ( Lâm sinh),Tác giả: Dương Thị Hạnh  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Việt Hà Trưởng khoa KTKT Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Thành Giảng viên khoa KTKT Phó chủ tịch 

3 
Lê Thị Lý Kế toán công ty TNHH TM&XD 

981 
UV, Phản biện 1 

4 Lê Thị Hạnh Giảng viên khoa Nông Lâm UV, Phản biện 2 

5 Trần Thị Quyên Giảng viên khoa KTKT Thư ký 

II. KHOA LUẬT-NỘI VỤ 

2.1. Ngành, nghề: Văn thư Hành chính, trình độ Cao đẳng 

2.1.1. Tên giáo trình: Nhập môn Công tác văn thư; Quản lý và sử dụng con dấu; Quản 

lý văn bản; Thực tế cơ sở 1; Tác giả: Phạm Thu Trang (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải Chuyên viên – VPĐU phường Ủy viên, Phản 
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Chiềng An biện 1 

4 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Nguyễn Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.1.2. Tên giáo trình: Thực hành quản lý văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng; 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư; Thực tế cơ sở 2; Tổ chức Công tác văn 

thư  trong doanh nghiệp; Tác giả: Đào Thị Thu Trang (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên - VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.1.3. Tên giáo trình: Nghiệp vụ lưu trữ; Chuyển đổi số trong Văn thư - Lưu trữ; Thực 

hành chỉnh lý tài liệu; Thực tập tốt nghiệp; Tác giả: Quàng Văn Bằng (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.1.4. Tên giáo trình: Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành; Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng; Thực hành chuyên môn 2; Tác giả: Lê Thị Huyền (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Nguyễn Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 
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biện 2 

5 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.1.5. Tên giáo trình: Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ; Sao và ban hành bản 

sao văn bản;Thực hành chuyên môn 1; Tác giả: Nguyễn Thu Trang (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.1.6. Tên giáo trình: Kỹ thuật trình bày văn bản; Thực hành soạn thảo văn bản; Tác 

giả: Bùi Thị Thu Hà (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lê Thị Huyền Giảng viên Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.1.7. Tên giáo trình: Nghiệp vụ lễ tân; tác giả: Lường Hồng Lâm; Thực hành nghiệp 

vụ văn phòng doanh nghiệp; Tác giả: Lò Thanh Thùy (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Nguyễn Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.2. Ngành, nghề: Văn thư Hành chính,  Trình độ: Trung cấp 
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2.2.1. Tên giáo trình: Nhập môn Công tác văn thư; Chỉnh lý tài liệu; Tác giả: Quàng 

Văn Bằng (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.2.2 Tên giáo trình: Nghiệp vụ lưu trữ; Thực hành sử dụng thiết bị chuyên ngành; 

Thực tế cơ sở; Tác giả: Phạm Thu Trang (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Nguyễn Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.2.3. Tên giáo trình: Nghiệp vụ thư ký; Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ; 

Chuyển đổi số trong Văn thư - Lưu trữ; Tác giả: Đào Thị Thu Trang (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.2.4. Tên giáo trình: Thực hành quản lý văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng; 

Sao và ban hành bản sao văn bản; Thực hành chuyên môn 1;Thực tập tốt nghiệp; Tác 

giả: Lê Thị Huyền (04 giáo trình) 
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STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Nguyễn Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.2.5. Tên giáo trình: Quản lý văn bản và con dấu; Thực hành chuyên môn 2; Công 

tác văn thư  trong doanh nghiệp; tác giả: Nguyễn Thu Trang (03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Lê Thị Huyền Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.2.6. Tên giáo trình:  

- Lễ tân văn phòng; Tác giả: Lường Hồng Lâm;  

- Soạn thảo văn bản; Tác giả: Bùi Thị Thu Hà;  

- Nghiệp vụ văn phòng doanh nghiệp; Tác giả: Lò Thanh Thùy; 

(03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Lê Thị Huyền Giảng viên Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Tòng Văn Hải 
Chuyên viên – VPĐU phường 

Chiềng An 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 Đào Thị Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Nguyễn Thu Trang Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.3. Ngành, nghề:  Công tác xã hội, Trình độ: Cao đẳng 
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2.3.1. Tên giáo trình: CTXH với người nghiện ma túy; CTXH với trẻ em; Thực tế cơ 

sở 2; Thực tập tốt nghiệp; Tác giả: Ngô Thị Dung (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.3.2. Tên giáo trình: An sinh xã hội; Giới và phát triển; Phát triển cộng đồng; Quản 

lý dự án; Giáo dục hòa nhập; tác giả: Dương Thị Thế (05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Mai Thị Quỳnh Hoa Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.3.3. Tên giáo trình: Hành vi con người và môi trường xã hội; CTXH với người 

khuyết tật;  CTXH trong trường học; Gia đình học; Tham vấn; Tác giả: Mai Thị Quỳnh 

Hoa (05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.3.4. Tên giáo trình: Xã hội học; Chính sách xã hội; CTXH với nhóm; CTXH với 

người cao tuổi; Kỹ năng sống; Tác giả: Phùng Thu Hằng (05 giáo trình) 
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STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Mai Thị Quỳnh Hoa Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.3.5. Tên giáo trình: Nhập môn CTXH; CTXH với cá nhân; CTXH trong bệnh viện;  

Thực tế cơ sở 1;  Chăm sóc, hỗ trợ trong lĩnh vực HIV/AIDS; Tác giả: Phạm Thị Hà 

(05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Mai Thị Quỳnh Hoa Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.4. Ngành, nghề: Công tác xã hội , Trình độ: Trung cấp 

2.4.1. Tên giáo trình: CTXH với trẻ em; Thực tập tốt nghiệp; Tác giả: Ngô Thị Dung 

(02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lò Thanh Thùy Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.4.2. Tên giáo trình: An sinh xã hội;  Giới và phát triển; Phát triển cộng đồng; Quản 

lý dự án; Giáo dục hòa nhập; Tác giả: Dương Thị Thế (05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
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1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Mai Thị Quỳnh Hoa Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.4.3. Tên giáo trình: CTXH với người khuyết tật; Tham vấn; Tác giả: Mai Thị Quỳnh 

Hoa (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.4.4. Tên giáo trình: Xã hội học; Chính sách xã hội; CTXH với nhóm; CTXH với 

người cao tuổi; Kỹ năng sống; Tác giả: Phùng Thu Hằng (05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Mai Thị Quỳnh Hoa Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 

3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thị Hà Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

2.4.5. Tên giáo trình: Nhập môn CTXH; CTXH với cá nhân; Thực tế cơ sở; Chăm 

sóc, hỗ trợ trong lĩnh vực HIV/AIDS; Tác giả: Phạm Thị Hà (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Dung Phó trưởng khoa Luật-Nội vụ Chủ tịch 

2 Dương Thị Thế Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Phó chủ tịch 
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3 Quàng Thị Thu 
Giám đốc – Công ty TNHH phát 

triển GDHN Sông Mã 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Phùng Thu Hằng Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Mai Thị Quỳnh Hoa Giảng viên khoa Luật-Nội vụ Thư ký 

III. KHOA CƠ BẢN 

3.1. Ngành Văn thư hành chính 

Tên giáo trình: 

- Kỹ năng mềm (CĐ,TC) Tác giả: Nguyễn Thị Sánh, Bạch Thị Thơm (P.ĐT) 

-Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn Thị Sánh  

(04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Phạm Đức Viễn Quản lý trung NCKH và 

chuyển giao công nghệ, 

Trường ĐH Tây Bắc  

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật – Nội vụ Ủy viên, Phản biện 2 

5 Đinh Thị Hoài Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.2. Ngành Công tác xã hội  

Tên giáo trình: 

- Kỹ năng mềm (CĐ,TC) Tác giả: Nguyễn Thị Sánh, Bạch Thị Thơm (P.ĐT) 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ) Tác giả: Nguyễn Thị Sánh 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (TC) Tác giả: Quảng Văn Kiểm 

(04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Phạm Đức Viễn Quản lý trung NCKH và Ủy viên, Phản biện 1 
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chuyển giao công nghệ, 

Trường ĐHTây Bắc  

4 Quàng Văn Bằng Trưởng khoa Luật – Nội vụ Ủy viên, Phản biện 2 

5 Đinh Thị Hoài Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.3. Ngành Quản lý văn hóa  

Tên giáo trình:  

- Kỹ năng mềm (CĐ); Tác giả: Nguyễn Thị Sánh, Nguyễn Thị Hà (P.ĐT) 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ); Tác giả: Quảng Văn Kiểm          

  (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Phạm Đức Viễn Quản lý trung NCKH và 

chuyển giao công nghệ, 

Trường ĐH Tây Bắc  

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Phùng Thị Thuý Giảng viên khoa 

VHNT&DL 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Vũ Thị Hoa Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.4. Ngành Hướng dẫn du lịch  

Tên giáo trình: Kỹ năng mềm (CĐ, TC), Tác giả: Đinh Thị Hoài, Nguyễn Thị Hà (P.ĐT). 

(02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 TS. Nguyễn Thị Hạnh Trưởng bộ môn Du lịch Ủy viên, Phản biện 2 

5 Vũ Thị Hoa Giảng viên bộ môn Chính  Thư ký  
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trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

3.5. Ngành Quản trị khách sạn  

Tên giáo trình:  

-Kỹ năng mềm (CĐ,TC); Tác giả: Đinh Thị Hoài, Nguyễn Thị Hà (P.ĐT) 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ, TC); Tác giả: Đinh Thị Hoài 

(04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đinh Thị Quỳnh Anh Giảng viên Khoa 

VHNT&DL 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Vũ Thị Hoa Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.6. Ngành: công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, CNTT CLC  

Tên giáo trình:  

- Kỹ năng mềm (CĐ CNTT) Tác giả: Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thùy Dương (P.ĐT) 

- Kỹ năng mềm (CĐ CNTT-CLC),Tác giả: Quảng Văn Kiểm, Nguyễn Thùy Dương (P.ĐT) 

- Kỹ năng mềm (TC Tin học ứng dụng), Tác giả: Đinh Thị Hoài, Nguyễn Thùy Dương (P.ĐT) 

(03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Hoàng Văn Quỳnh Giảng viên bộ môn Tin 

học, Khoa KTKT 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Sánh Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  
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3.4.7. Ngành CNKT điện, điện tử; Bảo vệ môi trường đô thị, Điện nước  

Tên giáo trình:  

- Kỹ năng mềm (CĐ, TC CNKT điện, điện tử), Tác giả: Vũ Thị Hoa, Phạm Thị Duyên (P.ĐT) 

- Kỹ năng mềm, (CĐ BVMTĐT), Tác giả: Vũ Thị Hoa; Phạm Thị Duyên (P.ĐT) 

- Kỹ năng mềm, (TC BVMTĐT, Tác giả: Quảng Văn Kiểm, Phạm Thị Duyên (P.ĐT) 

- Kỹ năng mềm, (TC Điện nước ), Tác giả: Vũ Thị Hoa; Phạm Thị Duyên (P.ĐT) 

(05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Thị Thì Giảng viên bộ môn CNKT 

Điện – MT, Khoa KTKT 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Sánh Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

 

Tên giáo trình:  Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ, TC). Tác giả: Vũ Thị Hoa, 

(02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Quách Thị Sơn Giảng viên bộ môn CNKT 

Điện – MT, Khoa KTKT 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Quảng Văn Kiểm Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.8. Ngành Kế toán doanh nghiệp, Nghiệp vụ bán háng 

Tên giáo trình:  
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- Kỹ năng mềm (CĐ, TC Kế toán doanh nghiệp); Tác giả: Quảng Văn Kiểm, Trần Thị 

Ánh Nguyệt (P.ĐT) 

- Kỹ năng mềm (TC Nghiệp vụ bán hàng); Tác giả: Quảng Văn Kiểm, Trần Thị Ánh 

Nguyệt (P.ĐT) 

(03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Lê Thị Khánh Hòa Trưởng bộ môn Kinh tế, 

Khoa KTKT 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Sánh Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.9.  Ngành: Chăn nuôi thú y 

Tên giáo trình: Kỹ năng mềm (CĐ, TC); Tác giả: Đinh Thị Hoài, Nguyễn Thị Hà 

(P.ĐT), (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH,Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Mai Trung Dũng 

 

Trưởng BM Tâm lý - giáo 

dục,Trường ĐH Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Tô Thị Hồng Gấm Trưởng bộ môn Kinh tế, 

Khoa KTKT 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Quảng Văn Kiểm Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.10. Ngành: Lâm sinh, TT&BVTV, Trồng trọt 

Tên giáo trình: 

- Kỹ năng mềm (CĐ Lâm sinh), Tác giả: Nguyễn Thị Sánh, Phạm Thị Hường (K. NL) 

- Kỹ năng mềm (TC Lâm sinh), Tác giả: Vũ Thị Hoa; Phạm Thị Hường (K. NL) 

- Kỹ năng mềm  (TC TT&BVTV), Tác giả: Quảng Văn Kiểm, Nguyễn Thị Thanh (K.NL) 
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- Kỹ năng mềm (TC Trồng trọt), Tác giả: Vũ Thị Hoa; Nguyễn Thị Thanh (K.NL) 

(04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Thanh Thuỷ  Trưởng bộ môn Chính trị- 

Tâm lý GDH, Khoa CB 

Phó chủ tịch 

3 TS. Phạm Đức Viễn Quản lý trung NCKH và 

chuyển giao công nghệ, 

Trường ĐH Tây Bắc  

Ủy viên, Phản biện 1 

4 Tô Thị Hồng Gấm Giảng viên bộ môn Lâm 

nghiệp, Khoa NL 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Đinh Thị Hoài Giảng viên bộ môn Chính  

trị-Tâm lý GDH, Khoa CB 

Thư ký  

3.12  Ngành Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, CTNTT -CLC, hệ cao đẳng 

Tên giáo trình:  

- TH tiếng Anh giao tiếp (CĐ hướng dẫn du lịch); Tác giả: Nguyễn Thị Châu Băng, 

Trần Thị Bích Hạnh 

- Tiếng Anh chuyên ngành (CĐ QTKS); Tác giả: Cầm Thị Giang, Nguyễn Thị Kim Oanh 

- Tiếng Anh 2 (CĐ CNTT-CLC); Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Vũ Thị Nguyệt.   

(03 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đào Huy Quân Trưởng khoa Cơ bản Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Phó Trưởng khoa, Trưởng 

bộ môn Ngoại ngữ 

Phó chủ tịch 

3 Bùi Thị Hằng Giảng viên BM Ngoại ngữ, 

khoa Cơ bản 

Ủy viên, Phản biện 1 

4 
Đoàn Thị Thanh 

Trưởng BM các môn cơ 

bản, trường CĐ y tế Sơn La 
Ủy viên, Phản biện 2 

5 Lê Hồng Hạnh Giảng viên BM Ngoại ngữ, 

khoa Cơ bản 

Thư ký 

IV. KHOA NÔNG LÂM 

4.1. Ngành, nghề:  Lâm sinh (Trình độ cao đẳng, Trung cấp) 

4.1.1. Tên giáo trình:  
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- Đất lâm nghiệp (CĐ,TC), Thực tế cơ sở 2 (CĐ); Tác giả: Trần Thị Duyên  

- Khoa học gỗ (CĐ,TC), Thực hành lâm học (CĐ,TC), Khai thác lâm sản(CĐ,TC); Tác 

giả: Tô Thị Hồng Gấm  

- Thực hành nông lâm kết hợp (CĐ,TC), Quản lý lửa rừng (CĐ,TC), Trồng rừng 

(CĐ,TC); Tác giả: Chu Văn Tiệp  

- Thực hành bệnh cây rừng (CĐ,TC), Thực hành chuyên môn (CĐ,TC), Kỹ thuật gây 

trồng một số loại cây lâm sản ngoài gỗ (CĐ,TC), Kỹ thuật phòng trừ sâu hại (CĐ,TC); 

Tác giả: Lê Thị Hạnh  

 (23 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Văn Toàn P.Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Nguyễn Hoài Bắc Giảng viên khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 
Lò Thị Ngọc Minh Trung tâm nghiên cứu và phát 

triển NLN Tây Bắc 

Ủy viên, Phản 

biện 1 

4 
Nguyễn Lương Thiện Giảng viên khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản 

biện 2 

5 Phạm Thị Hường Giảng viên khoa Nông Lâm Thư ký 

4.1.2. Tên giáo trình: 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ,TC), Sử dụng Hệ thống thông tin địa lý 

(GIS) trong lâm nghiệp (CĐ,TC); Tác giả: Phùng Thị Hương   

- Sinh thái rừng (CĐ,TC), Thực tế cơ sở 1 (CĐ); Tác giả: Phạm Thị Hường  

- Thực vật rừng (CĐ,TC), Động vật rừng (CĐ,TC), Côn trùng rừng ( CĐ), Thực tập 

tốt nghiệp (CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn Lương Thiện  

- Bảo tồn đa dạng sinh học (CĐ), Thực hành giống cây rừng (CĐ,TC), Thực hành chuyên 

môn 2 (CĐ,TC), Kỹ thuật canh tác trên đất dốc (CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn Hoài Bắc   

- Điều tra rừng (CĐ,TC), Quy hoạch lâm nghiệp (CĐ); Tác giả: Vì Văn Toàn    

(24  giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Chu Văn Tiệp P.Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 
Tô Thị Hồng Gấm Giảng viên khoa Nông 

Lâm 

Phó chủ tịch 

3 
Lò Thị Ngọc Minh Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển NLN Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 1 
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4 
Lê Thị Hạnh Giảng viên khoa Nông 

Lâm 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 
Trần Thị Duyên Giảng viên khoa Nông 

Lâm 

Thư ký 

4.2 Ngành, nghề:  Chăn nuôi – Thú y, trình độ Cao đẳng,Trung cấp 

4.2.1. Tên giáo trình: 

 - Phương pháp nghiên cứu khoa học (CĐ,TC), Thực hành phối hợp khẩu phần, chế 

biến thức ăn chăn nuôi (CĐ,TC), Nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng 

(CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn Thị Nga.   

- Giải phẫu - sinh lý vật nuôi (CĐ,TC), Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò (CĐ, TC); 

Tác giả: Nông Thị Thanh. 

- Giống và kỹ thuật truyền giống (CĐ,TC), Thực hành Chọn giống – Thụ tinh nhân 

tạo cho vật nuôi (CĐ,TC); Tác giả: Hoàng Văn Giáp. 

- Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi (CĐ,TC), Nuôi và phòng trị bệnh 

cho động vật hoang dã (CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn Việt Thắng.   

(18 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vì Văn Toàn Phó Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Hoàng Văn Thiện Giảng viên khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Thu Chung Giảng viên khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Phan Văn Duy 
Công ty Cổ phần Apple JV 

Việt Nam 
Ủy viên, Phản biện 2 

5 Hồ Anh Thắng Giảng viên phòng TC-HC Thư ký 

4.2.2. Tên giáo trình: 

- Dược lý thú y (CĐ,TC), Thực hành sử dụng thuốc và vaccin trong thú y (CĐ,TC), 

Phẫu thuật ngoại khoa thú y (CĐ,TC); Tác giả: Hoàng Văn Thiện   

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi (CĐ,TC); Tác giả: Hồ Anh Thắng      

 - Luật Chăn nuôi - Thú y (CĐ,TC), Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt (CĐ,TC), Nuôi 

và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt (CĐ); Tác giả: Trương Hồng Quang   

- Miễn dịch học thú y (CĐ), Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn (CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn 

Thị Thu Chung   

(16 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 
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1 Vì Văn Toàn Phó Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Nông Thị Thanh Giảng viên khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Hoàng Văn Giáp Giảng viên khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Phan Văn Duy 
Công ty Cổ phần Apple JV 

Việt Nam 
Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Việt Thắng Giảng viên phòng TC-HC Thư ký 

4.2.3. Tên giáo trình: 

- Thực tế cơ sở 1 (CĐ), Thực tế cơ sở 2  (CĐ), Thực tập tốt nghiệp (CĐ,TC); Tác giả: 

Hoàng Văn Thiện             

- Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo (CĐ,TC), Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa 

(CĐ); Tác giả: Hồ Anh Thắng    

- Thực hành chuyên môn 1 (CĐ,TC); Tác giả: Nguyễn Việt Thắng  

- Thực hành chuyên môn 2 (CĐ,TC); Tác giả: Hoàng Văn Giáp  

- Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ (CĐ,TC); Tác giả: Nông Thị Thanh  

- Kiểm nghiệm sản phẩm động vật (CĐ); Tác giả: Nguyễn Thị Thu Chung  

 (14 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Chu Văn Tiệp Phó Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Nga Giảng viên khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Trương Hồng Quang Giảng viên khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Phan Văn Duy 
Công ty Cổ phần Apple JV 

Việt Nam 
Ủy viên, Phản biện 2 

5 Sa Thị Hương Giảng viên phòng HC-QT Thư ký 

4.3. Ngành, nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật,  trình độ Trung cấp  

4.3.1. Tên giáo trình:  

- Sinh lý thực vật; Thực hành chuyên môn 1, Tác giả: Nguyễn Thị Thanh  

- Đất - phân bón; Luật Trồng trọt – Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Trồng, chăm sóc 

cây công nghiệp; Tác giả: Thân Thị Hồng Nhung  

- Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhân giống cây trồng; Tác giả: Phạm Thị Mơ  

- Trồng, chăm sóc cây lương thực, thực phẩm; Thực tập tốt nghiệp; Tác giả: Nguyễn 

Thị Quỳnh Anh  

- Thực hành chuyên môn 2; Quản lý động vật hại và cỏ dại ; Tác giả: Nguyễn Thị Vân  
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- Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng ; Tác giả: Vũ Thị Kim Thanh  

- Trồng, chăm sóc cây ăn quả ; Tác giả: Triệu Thị Thịnh  

- Bảo vệ thực vật bằng phương pháp tự nhiên; Tác giả: Điêu Chính Tuân  

(14 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Văn Tuân Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Vũ Thị Kim Thanh GV Khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Vũ Thị Ngọc Ánh GV Khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Quang Trung PGĐ Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển NLN Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Lê Thị Lan Anh GV Khoa Nông Lâm Thư ký 

4.3.2. Tên giáo trình:  

- Bảo vệ thực vật; Tác giả: Vũ Thị Kim Thanh  

- Sử dụng máy nông nghiệp; Trồng, chăm sóc cây hoa, cây cảnh; Tác giả: Lê Thị Lan Anh  

- TH Sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp; Trồng, chăm sóc cây dược 

liệu; Tác giả: Vũ Thị Ngọc Ánh  

- Phòng trừ dịch hại cây trồng; Tác giả: Ngô Văn Hoàn  

 (06 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Văn Tuân Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thanh GV Khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Triệu Thị Thịnh GV Khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Quang Trung PGĐ Trung tâm nghiên cứu 

và phát triển NLN Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh GV Khoa Nông Lâm Thư ký 

4.4. Ngành, nghề: Trồng trọt, trình độ Trung cấp 

4.4.1. Tên giáo trình:  

- Luật Trồng trọt – Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ; Trồng, chăm sóc cây công nghiệp; 

Tác giả: Thân Thị Hồng Nhung  

- Bảo vệ thực vật; GAP và an toàn thực phẩm trong trồng trọt; Tác giả: Vũ Thị Kim Thanh  

- Thực hành sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ; Thực hành chuyên môn 2; 

Tác giả: Nguyễn Thị Vân  
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- Sử dụng máy nông nghiệp và hệ thống tưới;  Trồng, chăm sóc hoa cây cảnh; Tác giả: 

Lê Thị Lan Anh  

- Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) ; Tác giả: Ngô Văn Hoàn  

- Trồng, chăm sóc cây dược liệu; Sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp; 

Canh tác hữu cơ;  Tác giả: Vũ Thị Ngọc Ánh  

(12 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Văn Tuân Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thanh GV Khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Triệu Thị Thịnh GV Khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Quang Trung PGĐ Trung tâm nghiên cứu và 

phát triển NLN Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Phạm Thị Mơ GV Khoa Nông Lâm Thư ký 

4.4.2. Tên giáo trình:.  

- Sinh lý thực vật; Tác giả: Nguyễn Thị Thanh  

- Trồng trọt đại cương; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Tác giả: Phạm Thị Mơ  

- Thực hành nhân giống cây trồng; Thực hành chuyên môn; Trồng, chăm sóc cây ăn 

quả ; Tác giả: Triệu Thị Thịnh  

- Trồng, chăm sóc cây lương thực, thực phẩm; Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh  

- Thực tập tốt nghiệp; Tác giả: Điêu Chính Tuân  

(08 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Văn Tuân Trưởng khoa Nông Lâm Chủ tịch 

2 Lê Thị Lan Anh GV Khoa Nông Lâm Phó chủ tịch 

3 Vũ Thị Ngọc Ánh GV Khoa Nông Lâm Ủy viên, Phản biện 1 

4 Nguyễn Quang Trung PGĐ Trung tâm nghiên cứu 

và phát triển NLN Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Vân GV Khoa Nông Lâm Thư ký 

V. KHOA VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH 

5.1. Ngành: Quản lý văn hóa, hệ cao đẳng 

5.1.1. Giáo trình: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tôn giáo tín ngưỡng; Soạn thảo văn bản 

quản lý nhà nước về văn hoá; Giới thiệu văn hoá một số dân tộc vùng Tây Bắc; Quản 

lý di sản; Tác giả: Phùng Thị Thúy, (05 giáo trình), 
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STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Ngô Thu Thản TBM QLVH, Khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban trắng 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Ánh Nguyệt GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.2. Giáo trình:  Lý thuyết âm nhạc, Tác giả: Ngô Thị Thủy 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Ngô Thu Thản TBM QLVH, khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban trắng 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Ánh Nguyệt GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.3. Giáo trình: Quản lý nhà nước về văn hóa, Tác giả: Nguyễn Thị Hà 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Ngô Thu Thản TBM QLVH, khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban trắng 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Phùng Thị Thúy GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.4. Giáo trình: Tổ chức và quản lý hoạt động văn hoá thông tin cơ sở; Truyền 

thông đại chúng;Thực hành chuyên môn 1; Kỹ năng MC; Thông tin cổ động .Tác 

giả Nguyễn Ánh Nguyệt, ( 05 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Ngô Thu Thản TBM QLVH, khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban trắng 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 
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5 Phùng Thị Thúy GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.5. Giáo trình: Xướng âm. Tác giả: Nguyễn Thị Châu 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Ngô Thu Thản TBM QLVH, khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban trắng 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Ánh Nguyệt GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.6. Giáo trình: Quản lý thiết chế văn hóa; Quản lý lễ hội; Văn hóa dân gian Việt 

Nam; Phát triển văn hóa cộng đồng; Tổ chức sự kiện. Tác giả: Bùi Thị Hải Thanh; (05 

giáo trình)    

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Phùng Thị Thúy GV khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban 

trắng Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Ánh Nguyệt GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.7. Giáo trình Hát; Thanh nhạc. Tác giả:  Nguyễn Văn Hoan, ( 02 giáo trình)   

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Ngô Thu Thản TBM QLVH Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban 

trắng Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Phùng Thị Thúy GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.1.8. Giáo trình Múa; Thực hành chuyên môn 2;Thực tế tại cơ sở 1; Thực tế tại cơ 

sở 2; Dàn dựng tác phẩm múa; Quản lý hoạt dộng thư viện; Thực tập TN. Tác giả 

Ngô Thu Thản.  (07 giáo trình)   

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Quốc Công Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 
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2 Nguyễn Trung Đạo Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Ánh Nguyệt GV khoa VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Trần Thị Gấm PGĐ Công ty Sự kiện Ban 

trắng Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Phùng Thị Thúy GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.2 Ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch 

5.2.1 Ngành Hướng dẫn du lịch, Trình độ Cao đẳng 

5.2.1.1. Giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

2; Tổ chức hoạt náo du lịch; Thực tế cơ sở 1; Thực tế cơ sở 2; Kỹ năng số trong du 

lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh  (06 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Loan  GV khoa VHNT&DL  Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Trần Thị Soi GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.2.1.2. Giáo trình: Tổng quan du lịch; Lịch sử Việt Nam-Sơn La; Quản lý nhà nước 

về du lịch; Tuyến, điểm du lịch Việt Nam; Nghiệp vụ lữ hành; Hướng dẫn tham quan 

tại bản du lịch cộng đồng; Thực hành nghề nghiệp 2; Du lịch bền vững; Kinh doanh 

lưu trú du lịch homestay; Phục vụ nhà hàng tại homestay. Tác giả Nguyễn Thị Loan 

(10 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hạnh  Trưởng Bộ môn Du lịch Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Trần Thị Soi GV khoa VHNT&DL Thư ký 

5.2.1.3 Giáo trình: Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; Địa lý du lịch; Hệ 

thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam; Chăm sóc khách 
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hàng; Văn hóa Việt Nam-Sơn La; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1; Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 3; Y tế trong hướng dẫn du lịch; Thực hành nghề nghiệp 1; Thực tập tốt 

nghiệp. Tác giả: Trần Thị Soi (10 Giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hạnh  Trưởng Bộ môn Du lịch Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Loan  Giảng viên VHNT&DL Thư ký 

5.2.1.4. Giáo trình: Marketing du lịch, Tác giả: Vũ Văn Chính; Kỹ năng MC và tổ 

chức gala dinner, Tác giả: Nguyễn Ánh Nguyệt;  (02 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Trần Thị Soi  Giảng viên VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Loan Giảng viên VHNT&DL Thư ký 

5.2.2 Ngành Hướng dẫn du lịch, Trình độ Trung cấp 

5.2.2.1. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

2; Thực tế cơ sở; Kỹ năng số trong du lịch; Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (04 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Loan  Giảng viên VHNT&DL Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Trần Thị Soi Giảng viên VHNT&DL Thư ký 

5.2.2.2. Giáo trình: Tổng quan du lịch; Tuyến, điểm du lịch Việt Nam; Nghiệp vụ lữ 



47 

 

hành; Hướng dẫn tham quan tại bản du lịch cộng đồng; Thực hành nghề nghiệp 2; 

Du lịch bền vững; Kinh doanh lưu trú du lịch homestay; Phục vụ nhà hàng tại 

homestay. Tác giả: Nguyễn Thị Loan  (08 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hạnh  Trưởng Bộ môn Du lịch Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Trần Thị Soi Giảng viên VHNT&DL Thư ký 

5.2.2.3. Giáo trình: Tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; Địa lý du lịch; Hệ 

thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam; Văn hóa Việt Nam – 

Sơn La; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3; Thực hành 

nghề nghiệp 1; Thực tập tốt nghiệp. Tác giả: Trần Thị Soi  (08 giáo trình) 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận Phó Trưởng khoa VHNT&DL Chủ tịch 

2 Lò Thị Hải  Phó Trưởng khoa VHNT&DL Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hạnh  Trưởng Bộ môn Du lịch Ủy viên, Phản biện 1 

4 Đặng Trung Kiên Trưởng Bộ môn KD và DL, 

khoa Kinh tế, Trường  Tây Bắc 

Ủy viên, Phản biện 2 

5 Nguyễn Thị Loan  Giảng viên VHNT&DL Thư ký 

./. 
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